
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:             /BVUB-HCQT       Nghệ An, ngày        tháng        năm 2026 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp. 

 

 Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá mua sắm phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải năm 2026 

phục vụ công tác chuyên môn (danh mục tại phụ lục kèm theo). 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Km 456 Quốc lộ 1A, 

Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Vân 

(điện thoại: 0914445668) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ 

An. 

3. Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành 

chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km 456 Quốc lộ 1A, Phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 19/01/2026 đến trước 09h00 ngày 25/01/2026. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 150 ngày. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục: tại phụ lục kèm theo. 

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2026 sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Bệnh viện; https://muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Lưu: VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Vĩnh Hùng 
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Phụ lục: Danh mục mua sắm phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải  

năm 2026 

(Kèm Công văn số           /BVUB-HCQT ngày       /       /2026) 

 

TT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Thùng rác 

đạp chân 

màu xanh 

20-25 lít 

HDPE 

- Dung tích: 20-25 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Cấu tạo: Có nắp đậy kín. Nắp mở thuận 

tiện bằng đạp chân, ruột thùng rác có quai 

xách. 

- Màu sắc: Xanh lá 

- Bên ngoài in tên chất thải thông thường 

theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 

Cái 90 

2 

Thùng rác 

xanh 90 lít 

HDPE  

- Dung tích: 90 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Xanh lá. 

- Cấu tạo: Dạng thùng đứng, cấu tạo nắp hở. 

Thùng cố định, không có bánh xe. Có chân 

đế, đế có lỗ để gắn bulon cố định ở 4 góc. 

- Ruột thùng: Màu xanh, chất liệu bằng 

nhựa. Kích thước DxRxC: 

450x450x540mm hoặc tương đương (phù 

hợp với kích thước thùng rác). 

- Bên ngoài in tên chất thải thông thường 

theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 

Cái 30 

3 

Thùng rác 

màu xanh 

240 lít 

HDPE, có 

bánh xe 

- Dung tích: 240 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Xanh lá 

- Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thiết kế tay nắm 

để mở nắp thùng. Bánh xe có Ø ≥ 200mm, 

bằng cao su đặc, trục bánh xe bằng thép 

Cái 12 
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TT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên chất thải thông thường 

theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 

4 

Thùng rác 

màu trắng 

240 lít 

HDPE, có 

bánh xe 

- Dung tích: 240 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Trắng 

- Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thiết kế tay nắm 

để mở nắp thùng. Bánh xe có Ø ≥ 200mm, 

bằng cao su đặc, trục bánh xe bằng thép 

chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên và biểu tượng chất thải 

tái chế theo quy định tại Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ 

Y tế. 

Cái 10 

5 

Thùng rác 

màu đen 240 

lít HDPE, có 

bánh xe 

- Dung tích: 240 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Đen 

- Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thiết kế tay nắm 

để mở nắp thùng. Bánh xe có Ø ≥ 200mm, 

bằng cao su đặc, trục bánh xe bằng thép 

chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên và biểu tượng chất thải 

nguy hại theo quy định tại Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ 

Y tế. 

Cái 05 

6 

Thùng rác 

màu trắng 

660 lít 

- Dung tích : 660 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: trắng. 

Cái 04 
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TT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

HDPE, có 

bánh xe 

- Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thiết kế tay nắm 

để mở nắp thùng. Bánh xe có Ø ≥ 200mm, 

trục bánh xe bằng thép chịu lực tốt và chống 

gỉ. Có tay nắm đẩy và kéo thùng. Độ dày 

thân ≥ 3mm. 

- In tên và biểu tượng chất thải tái chế theo 

quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT 

ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 

7 

Túi đựng 

rác thải y tế 

màu xanh 

- Kích thước:  40cm x 70 cm 

- Túi nilon chất liệu PE (Polyethylen) 

- Màu sắc: màu xanh 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 

mặt không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented 

Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ 

miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải 

có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in 

dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và 

được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 18.000 

8 

Túi đựng 

rác thải y tế 

màu xanh 

- Kích thước: 30 cm x 45 cm  

- Túi nilon chất liệu chất liệu PE 

(Polyethylen) 

- Màu sắc: màu xanh 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 

mặt không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented 

Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ 

miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải 

có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in 

dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và 

được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 7.000 
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TT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

9 

Túi đựng 

rác thải y tế 

màu vàng 

- Kích thước: 40cm x 70 cm 

- Túi nilon chất liệu chất liệu PE 

(Polyethylen) 

- Màu sắc: màu vàng 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 

mặt không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented 

Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ 

miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải 

có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in 

dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và 

được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 4.000 

10 

Túi đựng 

rác thải y tế 

màu vàng 

- Kích thước: 30 cm x 45 cm  

- Túi nilon chất liệu chất liệu PE 

(Polyethylen) 

- Màu sắc: màu vàng 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 

mặt không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented 

Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ 

miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải 

có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in 

dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và 

được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 4.000 

11 

Túi đựng 

rác thải y tế 

màu đen 

- Kích thước: 40cm x 70 cm 

- Túi nilon chất liệu chất liệu PE 

(Polyethylen) 

- Màu sắc: màu đen 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 

mặt không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented 

Polypropylene 

Kg 3.000 
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TT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ 

miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải 

có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in 

dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và 

được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

12 

Túi đựng 

rác thải y tế 

màu đen 

- Kích thước: 30 cm x 45 cm  

- Túi nilon chất liệu chất liệu PE 

(Polyethylen) 

- Màu sắc: màu đen 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 

mặt không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented 

Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ 

miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải 

có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in 

dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và 

được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 2.000 

14 

Túi đựng 

rác thải y tế 

màu trắng 

- Kích thước: 40cm x 70 cm 

- Túi nilon chất liệu chất liệu PE 

(Polyethylen) 

- Màu sắc: màu trắng 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 

mặt không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented 

Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ 

miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải 

có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in 

dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và 

được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 4.000 
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TT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

15 

Túi đựng 

rác thải y tế 

màu trắng 

- Kích thước: 30 cm x 45 cm   

- Túi nilon chất liệu chất liệu PE 

(Polyethylen) 

- Màu sắc: màu trắng 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 

mặt không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented 

Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ 

miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải 

có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in 

dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và 

được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 500 
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